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DANH MỤC BẢNG

STT Tiêu đề STT Tiêu đề
1 Tiêu thụ thủy sản bình quân theo đầu người tại các nước EU 28 Sản phẩm tôm Việt Nam XK sang EU theo thị trường

2 Tiêu thụ thủy sản bình quân tại EU theo loài năm 2018 29
Giá TB XK 1 số sản phẩm tôm Việt Nam sang Anh năm 
2019

3
Tiêu thụ thủy sản chưa qua chế biến tại một số nước thành 
viên EU 

30
Giá TB XK 1 số sản phẩm tôm Việt Nam sang Hà Lan 
năm 2019

4 Tỷ lệ tự cung thủy sản tại EU, 2008-2017 31
Giá TB XK 1 số sản phẩm tôm Việt Nam sang Đức năm 
2019

5 NK tôm vào các nước EU 2015-2019 32 Giá TB XK cá tra sang Hà Lan năm Q4/2018 – Q4/2019
6 NK tôm vào EU từ các nguồn cung, 2015-2019 33 XK cá tra sang EU 2015-2019
7 Giá NK tôm trung bình của các thị trường NK trong khối EU 34 Sản phẩm cá ngừ của Việt Nam XK sang EU

8
20 nguồn cung sản phẩm cá thịt trắng lớn nhất của EU 
2015-2019

35 XK cá ngừ Việt Nam sang các nước EU 2015-2019

9 NK sản phẩm cá thịt trắng của EU 2015-2019 36 Cá ngừ HS16 của Việt Nam XK sang EU
10 20 nguồn cung cá tra lớn nhất của EU 2015-2019 37 Cá ngừ HS03 của Việt Nam XK sang EU
11 Giá tiêu dùng tại EU đối với cá tra năm 2018 38 XK mực, bạch tuộc sang EU 2015-2019
12 NK cá ngừ của EU 2015-2019 39 Giá TB XK mực, bạch tuộc Việt Nam sang Italy 

13 NK cá ngừ của các nước thuộc EU 2015-2019 40
XK NTHMV sang EU 2015-2019 và 1 số thị trường 
trong khối

14 Top 20 nguồn cung cá ngừ ngoại khối của EU 41 6 DN XK NTHMV sang Châu Âu
15 Nhập khẩu mực, bạch tuộc vào các nước EU, 2015-2019 42 XK cua ghẹ chế biến (HS16) sang EU 2015-2019
16 NK mực, bạch tuộc vào EU từ các nguồn cung, 2015-2019 43 XK cua ghẹ và giáp xác khác sang EU 2015-2019
17 Giá NK trung bình mực, bạch tuộc vào các nước EU 44 XK surimi sang EU 2015-2019
18 Nhập khẩu surimi của EU 2015-2019 45 Doanh nghiệp XK thủy sản sang EU
19 Nguồn cung surimi cho EU 2015-2019 46 Đối tác NK thủy sản của Việt Nam

20 Nhập khẩu cua ghẹ của EU 2015-2019 47
Lộ trình giảm thuế của các sản phẩm thủy sản Việt 
Nam XK sang EU theo EVFTA

21 Nguồn cung cua ghẹ cho EU 2015-2019 48
So sánh thuế NK tôm vào EU của Việt Nam và các nước 
đối thủ

22 XK thủy sản việt nam sang các nước eu, 2015-2019 49
So sánh thuế NK cá tra vào EU của Việt Nam và các 
nước đối thủ

23 Sản phẩm thủy sản XK của Việt Nam sang EU 2015-2019 50
So sánh thuế NK cá ngừ vào EU của Việt Nam và các 
nước đối thủ

24 XK tôm Việt Nam sang EU 2015-2019 51 XK thủy sản Việt Nam sang EU 4 tháng đầu năm 2020
25 XK tôm chân trắng Việt Nam sang EU 2015-2019 52 XK thủy sản Việt Nam sang EU 2015 - 2019
26 XK tôm sú Việt Nam sang EU 2015-2019 53 Dự báo XK hải sản sang EU năm 2020
27 Sản phẩm tôm Việt Nam XK sang EU 2015-2019
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DANH MỤC BIểU Đồ

STT Tiêu đề STT Tiêu đề

1 Tổng sản lượng các sản phẩm thủy sản của EU, 2000 - 2017 30 NK cá ngừ của EU 2015-2019

2 Sản lượng đánh bắt theo khu vực đánh cá, 2018 31 NK cá ngừ của EU 2015-2019 (theo tháng)

3 Sản lượng NTTS của EU và Nauy, 2008-2017 32 Top 11 nguồn cung cá ngừ lớn nhất cho EU

4 Tiêu thụ thủy sản bình quân theo đầu người tại các nước EU 33 Cơ cấu sản phẩm cá ngừ NK vào EU 2015-2019

5
Chi tiêu của các hộ gia đình cho thủy sản 2018 và mức thay đổi so 
với 2017 (bao gồm cả ăn nhà hàng, khách sạn)

34 NK mực, bạch tuộc của EU 2015-2019

6
Chi tiêu của các hộ gia đình cho thủy sản 2018 và mức thay đổi so 
với 2017 (không bao gồm cả ăn nhà hàng, khách sạn)

35 NK mực, bạch tuộc của EU 2015-2019 (theo tháng)

7 Tiêu thụ thủy sản chế biến các loại ở EU 36 Top 5 nguồn cung mực, bạch tuộc lớn nhất cho EU

8 Tỷ lệ tiêu thụ thủy sản chế biến ở các nước thành viên EU 37
Giá mực, bạch tuộc trung bình NK vào top 5 nước NK 
lớn nhất khối EU

9 Thương mại thủy sản của EU với các nước ngoại khối 38 XK thủy sản Việt Nam sang EU 2015-2019

10 NK thủy sản từ ngoại khối của các nước thành viên EU 2009-2018 39 Top 5 thị trường NK thủy sản Việt Nam (thuộc khối EU)

11 NK thủy sản từ các nước ngoại khối vào EU 40 XK tôm Việt Nam sang EU 2015-2019

12 Giá 5 sản phẩm NK chính vào EU 41 Sản phẩm tôm Việt Nam XK sang EU 2015-2019

13 Cán cân thương mại thủy sản ngoại khối của EU 42
Cơ cấu sản phẩm tôm Việt Nam XK sang EU theo mã 
HS

14 NK vào EU từ các nước ngoại khối (GT) 43 XK tôm Việt Nam sang EU 2015-2019 (theo tháng)

15 NK vào EU từ các nước ngoại khối (KL) 44 XK cá tra Việt Nam sang EU 2015-2019

16 NK thủy sản của các nước thành viên EU 2018 (GT) 45
XK cá tra Việt Nam sang 3 thị trường lớn nhất EU 
2015-2019

17 NK thủy sản của các nước thành viên EU 2018 (KL) 46 XK cá tra sang Hà Lan 2015-2019

18 Tổng cung cầu thủy sản của EU 2018 47 XK cá tra sang Đức 2015-2019

19 Cung - cầu thủy sản khai thác 48
Giá TB XK cá tra phile đông lạnh sang Hà Lan 
T10/2018 – T12/2019

20 Cung - cầu thủy sản nuôi trồng 49 XK cá ngừ Việt Nam sang EU 2015-2019

21 NK tôm của EU, 2015-2019 50
Giá TB XK cá ngừ mã HS030487 sang 5 thị trường lớn 
nhất trong khối EU, 2019

22 NK tôm của EU, 2015-2019 (theo tháng) 51
Giá TB XK loin cá ngừ hấp đông lạnh (HS16) sang EU 
2019

23 Top 5 nguồn cung tôm chính cho EU, 2015-2019 52 XK mực, bạch tuộc sang EU 2015-2019

24 NK cá tra đông lạnh của EU 2015-2019 53 Giá XK mực, bạch tuộc TB năm 2019

25 NK cá thịt trắng của EU 2015-2019 54 XK NTHMV sang EU 2015-2019

26.a Tiêu thụ sản phẩm cá tra trên đầu người của EU 2017 55 XK NTHMV sang EU 2015-2019 (theo tháng)

26.b NK cá tra phile đông lạnh (ngoại khối) của EU 2013-2017 56 XK cua ghẹ và giáp xác khác sang EU 2015-2019

27 NK cá tra phile đông lạnh (ngoại khối) của EU 2013-2017 57 XK cua ghẹ, surimi sang EU 2015-2019

28 Giá NK cá tra trung bình của EU 2015-2019 58 XK cua ghẹ, surimi sang EU 2015-2019 (theo tháng)

29 NK cá tra (ngoại khối) của EU 2013-2017 59 Top 5 thị trường NK hải sản Việt Nam 2009-2019


